
I. ĐẤU THẦU TPCP

1 Top thành viên đấu thầu

STT Tên thành viên

1 Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam

2 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN

3 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam

4 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam

5 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông

6 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam

7 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

8 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín

9 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

10 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn

2 Top thành viên môi giới

STT Tên thành viên

1 Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam

2 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN

3 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam

4 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam

5 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

6 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam

II. GIAO DỊCH TPCP

1 Top 10 thành viên giao dịch

STT Tên thành viên

1 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam

2 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam

3 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

4 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á

5 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

6 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

7 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn

8 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu

9 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông

10 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội

2 Top 10 thành viên giao dịch Tự doanh

STT Tên thành viên

1 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam

2 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam

3 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

4 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á

5 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

6 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

7 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn

8 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu

9 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông
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10 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội

3 Top 10 thành viên giao dịch Môi giới

STT Tên thành viên

1 Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam

2 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN

3 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

4 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

5 Công ty TNHH Chứng khoán ACB

6 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

7 Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS

8 Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

9 Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

10 Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM

4 Top 10 thành viên giao dịch Outright

STT Tên thành viên

1 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam

2 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

3 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam

4 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn

5 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

6 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam

7 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

8 Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình

9 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông

10 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội

5 Top 10 thành viên giao dịch Repo

STT Tên thành viên

1 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam

2 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

3 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á

4 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam

5 Ngân hàng Thương mại Ngoại thương Việt Nam

6 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

7 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu

8 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông

9 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

10 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội
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